
Mã HP Học phần Nhóm Ngày thi Giờ thi Địa điểm

I. ĐẠI HỌC CHẤT LƯỢNG CAO VÀ LỚP CHỌN

1. Khóa 55 CL

15308H Bảo hiểm hàng hải 01-02 29/05/2017 14h00 (409,410)A4

15619H Bảo hiểm trong ngoại thương 01-04 29/05/2017 14h00 (403-406)A4

15310H Quản lý khai thác cảng 01-02 03/06/2017 14h00 (409,410)A4

15603E Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 03-06 03/06/2017 14h00 (403-406)A4

28210H Marketing căn bản 01 05/06/2017 14h00 403A4

15606H Quan hệ kinh tế thế giới 01-05 07/06/2017 14h00 (403-406)A4

28301H Tài chính tiền tệ 01-03 09/06/2017 14h00 (403-405)A4

15303H Khai thác tàu 01-02 13/06/2017 14h00 (407,409)A4

15124H Phân tích HĐKT ngành KTN 01-04 15/06/2017 14h00 (403-406)A4

15630H Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 01-02 15/06/2017 14h00 (407,409)A4

2. Khóa 56 CL

25114H Anh văn 4 01-06 29/05/2017 08h00 (403-407)A4

15304H Hàng hóa 01-03 01/06/2017 08h00 (403-405)A4

15617H Tín dụng và tài trợ thương mại 01 01/06/2017 08h00 406A4

15306H Kinh tế vận chuyển 01-03 03/06/2017 08h00 (403-405)A4

28207H Quản lý chất lượng 01 03/06/2017 08h00 406A4

28210H Marketing căn bản 02-03 05/06/2017 14h00 (404,405)A4

15815H Logistics và vận tải ĐPT 01-03 07/06/2017 08h00 (403-405)A4

15102H Kinh tế vĩ mô 15-20 09/06/2017 08h00 (403-407)A4

28108H Nguyên lý kế toán 01-06 13/06/2017 08h00 (403-407)A4

28209H Quản trị chiến lược 01-02 15/06/2017 08h00 (404,405)A4

11110H Đại cương hàng hải 03 17/06/2017 08h00 403A4

3. Khóa 57 CL

19201H Tư tưởng Hồ Chí Minh 13-15 30/05/2017 14h00 Nhà C2

25112H Anh văn 2 (Viết) 01-10 01/06/2017 14h00 (403-414)A4

25112H Anh văn 2 (Vấn đáp) 01-10 02/06/2017 08h00 (403-414)A4

13404H LT điều khiển tự động 01 06/06/2017 14h00 409A4

17206H Kỹ thuật lập trình C 01-02 06/06/2017 14h00 321A4

19301H Đường lối CM của Đảng CSVN 19-21 06/06/2017 08h00 Nhà C1,C2

19109H Những nguyên lý CB 2 01-02 08/06/2017 14h00 Nhà C2

29101H Kỹ năng mềm 1 41-48 10/06/2017 14h00 (403-409)A4

17401H Cơ sở dữ liệu 01-02 12/06/2017 14h00 314A4

28103H Thị trường chứng khoán 01-06 12/06/2017 14h00 (403-408)A4

17102H Tin học văn phòng 25-28 14/06/2017 07h00 (309,318,324)A4

17102H Tin học văn phòng 29,31,32 14/06/2017 13h00 (309,318,324)A4

17326H Kỹ năng thuyết trình 01 14/06/2017 14h00 317A4

13450H Lý thuyết mạch 01 16/06/2017 14h00 409A4

17302H Kiến trúc máy tính 01-02 16/06/2017 14h00 (315,317)A4

28307H Thuế vụ 01-02 16/06/2017 14h00 (405,406)A4
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Mã HP Học phần Nhóm Ngày thi Giờ thi Địa điểm

4. Khóa 55 CH

11105E Trang thiết bị buồng lái 91 29/05/2017 14h00 305A3

11113E Luật giao thông đường thủy nội địa 91 13/06/2017 14h00 305A3

11202E Địa văn hàng hải 2 91 02/06/2017 14h00 305A3

11204E Thiên văn hàng hải 1 91 06/06/2017 14h00 305A3

11207E Máy VTĐ hàng hải 2 91 09/06/2017 14h00 305A3

11403E Pháp luật hàng hải 1 91 17/06/2017 14h00 305A3

15815 Logistic và vận tải đa phương thức 91 15/06/2017 14h00 305A3

12107E Tin học chuyên ngành MKT 95 29/05/2017 14h00 304A3

12202E Máy phụ tàu thủy 1 95 03/06/2017 14h00 304A3

12204E Động cơ đốt trong 1 95 05/06/2017 14h00 304A3

12401E Lý thuyết điều khiển tự động 95 07/06/2017 14h00 304A3

22502E Kỹ thuật gia công cơ khí 95 09/06/2017 14h00 304A3

12108E Trang trí hệ động lực TT 95 13/06/2017 14h00 304A3

23307E Kỹ thuật đo và thử tàu 95 15/06/2017 14h00 304A3

12112E Tua bin khí 95 17/06/2017 14h00 304A3

5. Khóa 56 CH

11102E Thủy nghiệp Thông hiệu 2 92 29/05/2017 08h00 101C1

18101 Đại số 92-96 03/06/2017 08h00 304A3

11107E La bàn từ 92 05/06/2017 08h00 304A3

11108E ổn định tàu 1 92 07/06/2017 08h00 304A3

12105E Máy tàu thủy 92 09/06/2017 08h00 304A3

13171 Điện tàu thủy 1 92 13/06/2017 08h00 304A3

23126 Thiết kế tàu 92 15/06/2017 08h00 304A3

11104E Trang TB cứu sinh trên tàu thủy 92 17/06/2017 08h00 304A3

18115 Phương pháp tính 96 01/06/2017 08h00 305A3

13476E Kỹ thuật điện 96 05/06/2017 08h00 305A3

29101 Kỹ năng mềm 1 96 07/06/2017 08h00 305A3

18302 Vẽ kỹ thuật 1 96 09/06/2017 08h00 305A3

18502 Sức bền vật liệu 1 96 13/06/2017 08h00 305A3

22621E Nguyên lý máy 1 96 15/06/2017 08h00 305A3

26206 Hóa kỹ thuật 96 17/06/2017 08h00 305A3

6. Khóa 57 CH

19201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 93-97 30/05/2017 14h00 Nhà C2

19301 Đường lối CM của Đảng CSVN 93-97 06/06/2017 08h00 Nhà C1,C2

25113 Anh văn 3 (Viết) 93-98 14/06/2017 14h00 (401-403)C2

25113 Anh văn 3 (Vấn đáp) 93-98 16/06/2017 14h00 (401-403)C2

II. ĐẠI HỌC ĐẠI TRÀ

1. Khóa 54

11114 Tin học hàng hải 01-05 12/06/2017 08h00 (306-310)A2

11203 Địa văn hàng hải 3 01,02 16/06/2017 07h00 (308,309)A2

11203 Địa văn hàng hải 3 03,04 17/06/2017 07h00 (308,309)A2

11203 Địa văn hàng hải 3 05 17/06/2017 14h00 (308,309)A2

11210 Máy điện hàng hải 2 01,02 05/06/2017 07h00 (308,309)A2

11210 Máy điện hàng hải 2 03 05/06/2017 14h00 (308,309)A2

11210 Máy điện hàng hải 2 04,05 06/06/2017 07h00 (308,309)A2

11212 Điều động tàu 2 01,02 08/06/2017 07h00 (308,309)A2

11212 Điều động tàu 2 03 08/06/2017 14h00 (308,309)A2

11212 Điều động tàu 2 04,05 09/06/2017 07h00 (308,309)A2

11218 Nghiệp vụ khai thác tàu container 01,02 03/06/2017 07h00 (308,309)A2

11218 Nghiệp vụ khai thác tàu container 03 03/06/2017 14h00 (308,309)A2

2



Mã HP Học phần Nhóm Ngày thi Giờ thi Địa điểm

11219 Nghiệp vụ khai thác tàu dầu 01,02 10/06/2017 07h00 (308,309)A2

11219 Nghiệp vụ khai thác tàu dầu 03 10/06/2017 14h00 (308,309)A2

11405 Pháp luật hàng hải 3 02-05 29/05/2017 08h00 (306-310)A2

11406 Kinh tế khai thác thương vụ 02-05 01/06/2017 08h00 (306-310)A2

11434 Luật biển Việt Nam 01-03 15/06/2017 08h00 (307-309)A2

11440 Kiểm tra nhà nước cảng biển 01-02 13/06/2017 08h00 (308,309)A2

12109 An toàn lao động trên tàu 01-02 29/05/2017 08h00 (306-308)A3

12110 Luật máy hàng hải 01-02 01/06/2017 08h00 (306-308)A3

12207 Sửa chữa máy tàu thủy 2 01-02 13/06/2017 08h00 (306-308)A3

12208 Hệ thống tự động tàu thủy 01-02 15/06/2017 08h00 (306-308)A3

12209 Khai thác hệ động lực tàu thuỷ 1 01-02 03/06/2017 08h00 (306-308)A3

12210 Khai thác hệ động lực tàu thuỷ 2 01-02 07/06/2017 08h00 (306-308)A3

12309 Thiết kế hệ thống động lực tàu thủy 2 01-02 07/06/2017 08h00 (401,402)A3

12310 Luật và công ước QT trong đóng tàu 01 03/06/2017 08h00 401A3

12312 Tự động điều chỉnh và ĐKHT ĐLTT 01-02 05/06/2017 08h00 (401,402)A3

12313 Hệ thống đường ống tàu thủy 01-02 29/05/2017 08h00 (401,402)A3

12315 SC hệ thống động lực tàu thủy 2 01-02 13/06/2017 08h00 (401,402)A3

12316 Lắp ráp hệ thống động lực tàu thủy 01-02 15/06/2017 08h00 (401,402)A3

12319 Tổ chức và quản lý sản xuất 01 01/06/2017 08h00 401A3

12326 Hệ động lực tàu thủy 01 15/06/2017 08h00 701C1

13109 CN lắp đặt và khai thác hệ thống ĐTT 01 13/06/2017 08h00 403A3

13115 Trang bị điện máy xếp dỡ 01 09/06/2017 08h00 609C1

13153 Truyền động điện tàu thuỷ 2 01 03/06/2017 07h00 403A3

13155 Truyền động điện tàu thuỷ 3 01 05/06/2017 08h00 403A3

13162 Hệ thống tự động tàu thuỷ 2 01 09/06/2017 08h00 403A3

13172 Điện tàu thuỷ 2 01-02 09/06/2017 08h00 (306-308)A3

13183 Trạm phát điện tàu thuỷ 3 01 29/05/2017 08h00 403A3

13228 GMDSS 01-02 01/06/2017 08h00 (404-405)A3

13229 Hệ thống thông tin vệ tinh 01-02 05/06/2017 08h00 (404-405)A3

13230 Định vị và dẫn đường hàng hải 01-02 09/06/2017 08h00 (404-405)A3

13232 Mô phỏng HTTT 01-02 13/06/2017 08h00 (404-405)A3

13308 Mô hình hoá hệ thống 01-03 13/06/2017 08h00 (406-408)A3

13309 Điều khiển quá trình 01 15/06/2017 08h00 403A3

13312 Điều khiển sản suất tích hợp máy tính 01-03,05 17/06/2017 08h00 (405-408)A3

13319 Tự động hoá quá trình sản xuất 01,03,04 01/06/2017 08h00 (406-408)A3

13338 BV rơ le & TĐH trong HT CC điện 01-02 29/05/2017 08h00 (406,407)A3

13340 ĐK vector máy điện xoay chiều 3 pha 01 05/06/2017 08h00 406A3

13353 Trang bị điện điện tử máy CNDC 01-03 09/06/2017 08h00 (406-408)A3

16111 Đo đạc và thành lập bản đồ biển 01 05/06/2017 08h00 403C1

16114 Trắc địa công trình biển 01 15/06/2017 08h00 403C1

16116 Quản lý khai thác cảng & đường thủy 01 01/06/2017 08h00 403C1

16118 Quản lý rủi ro hàng hải 01 29/05/2017 08h00 403C1

16119 Ứng dụng GIS trong KTATHH 01 09/06/2017 08h00 403C1

16121 Công trình báo hiệu hàng hải 01 31/05/2017 08h00 503C1

16131 Thi công công trình BĐ ATHH 01 13/06/2017 08h00 403C1

16216 Thi công chuyên môn 01-02 13/06/2017 08h00 (503,504)C1

16219 Công trình biển cố định 01-02 09/06/2017 08h00 (503,504)C1

16306 Âu tàu 01-02 05/06/2017 08h00 (503,504)C1

16307 Công trình đường thủy 01 03/06/2017 08h00 403C1

16424 Cấp thoát nước 01-03 05/06/2017 08h00 (602-604)C1

16426 Thiết kế nhà dân dụng và công nghiệp 01-03 13/06/2017 08h00 (604-607)C1
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Mã HP Học phần Nhóm Ngày thi Giờ thi Địa điểm

16428 Tổ chức và quản lý thi công 01-03 09/06/2017 08h00 (602-604)C1

16429 Kinh tế xây dựng 01-03 15/06/2017 14h00 (603-605)C1

16509 Tổ chức quản lý thi công đường 01 05/06/2017 08h00 606C1

16510 Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu 01 01/06/2017 08h00 606C1

16511 XD đường và đánh giá chất lượng 01 07/06/2017 08h00 606C1

16512 Khai thác và kiểm định cầu 01 29/05/2017 08h00 606C1

16513 Sửa chữa bảo dưỡng đường 01 09/06/2017 08h00 606C1

16514 Xây dựng cầu 01 13/06/2017 08h00 501C1

16516 Thiết kế và xây dựng cầu BTCT 2 01 17/06/2017 08h00 606C1

16520 An toàn lao động và vệ sinh CN 01-03 12/06/2017 14h00 (602-604)C1

16525 Thiết kế đường bộ 01 29/05/2017 08h00 603C1

17212 An toàn và bảo mật thông tin 01,02 13/06/2017 08h00 314A4

17212 An toàn và bảo mật thông tin 03,04 13/06/2017 14h00 314A4

17221 Nhận dạng và xử lý ảnh 01-02 17/06/2017 08h00 (314,315)A4

17314 Phát triển ứng dụng mã nguồn mở 01-02 09/06/2017 08h00 (311-312)A4

17405 Xây dựng và quản lý dự án CNTT 01,02 03/06/2017 08h00 314A4

17405 Xây dựng và quản lý dự án CNTT 03,04 03/06/2017 14h00 314A4

17406 Cơ sở dữ liệu nâng cao 01-02 29/05/2017 08h00 314A4

17417 Kiến trúc và thiết kế phần mềm 01 09/06/2017 08h00 314A4

17418 Kiểm thử và đảm bảo chất lượng PM 01 31/05/2017 08h00 314A4

17419 Điện toán đám mây 01 15/06/2017 08h00 314A4

17420 Tương tác người-máy 01-02 05/06/2017 08h00 314A4

17509 Thiết kế và quản trị mạng 01-02 07/06/2017 08h00 314A4

17513 Thiết kế và lập trình Web 01-02 31/05/2017 08h00 (311-312)A4

17520 An ninh mạng 01 15/06/2017 08h00 311A4

17522 Truyền thông đa phương tiện 01 29/05/2017 08h00 310A4

22317 TĐĐC & điều khiển MNC 01 13/06/2017 08h00 609C1

22332 An toàn công nghiệp 01-02 29/05/2017 08h00 (607,609)C1

22344 Công nghệ SC& lắp dựng MNC 01 05/06/2017 08h00 609C1

22503 Công nghệ chế tạo cơ khí 01 09/06/2017 08h00 501C1

22504 CAD - CAM và CNC 01-02 01/06/2017 08h00 601C1

22611 Thiết kế sản phẩm với CAD 01 05/06/2017 08h00 607C1

22615 Hệ thống điều khiển bằng khí nén 01 17/06/2017 08h00 609C1

22705 Kỹ thuật Rôbốt 01 05/06/2017 08h00 601C1

22706 Hệ thống cơ điện tử 01 09/06/2017 08h00 601C1

22708 Kỹ thuật lập trình PLC và ứng dụng 01-02 13/06/2017 08h00 (601,603)C1

23106 Chòng chành và tính điều khiển TT 01 29/05/2017 08h00 701C1

23110 Hệ thống tàu thủy 01 30/05/2017 08h00 501C1

23117 Thiết kế đội tàu 01 13/06/2017 08h00 701C1

23122 Thiết bị tàu thủy 2 01 05/06/2017 08h00 702C1

23128 KHQL và công ước quốc tế trong ĐT 01 17/06/2017 08h00 306A3

23145 Đặc điểm thiết kế thiết bị lặn 01 03/06/2017 08h00 701C1

23214 Công nghệ sửa chữa TT 01 05/06/2017 08h00 701C1

23215 Khoa học quản lý đóng tàu 01 03/06/2017 08h00 702C1

23226 Thiết kế xưởng và nhà máy ĐT 01 07/06/2017 08h00 701C1

23228 CN đóng tàu cỡ nhỏ bằng vật liệu mới 01 29/05/2017 08h00 702C1

23236 Công nghệ đóng tàu và CTBDĐ2 01 13/06/2017 08h00 702C1

23303 Tự động hóa thiết kế trong thiết kế tàu 1 01 09/06/2017 08h00 701C1

23304 Tự động hóa trong đóng tàu 01 09/06/2017 08h00 702C1

23307 Kỹ thuật đo và thử tàu 01-02 17/06/2017 08h00 (701,702)C1

25417 Tiếng Anh chuyên ngành CTT 01 29/05/2017 08h00 503C1
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Mã HP Học phần Nhóm Ngày thi Giờ thi Địa điểm

26120 Kiểm soát ô nhiễm khí - tiếng ồn 01-02 09/06/2017 08h00 (703,704)C1

26121 Kinh tế môi trường 01-02 29/05/2017 08h00 (703,704)C1

26124 Các QTSX cơ bản và nguyên lí SXSH 01-02 05/06/2017 08h00 (703,704)C1

26127 KT xử lý ô nhiễm môi trường biển 01-02 13/06/2017 08h00 (703,704)C1

26130 Sử dụng NL tiết kiệm và hiệu quả 01 01/06/2017 08h00 703C1

26132 An toàn lao động và VSCN 01 17/06/2017 08h00 703C1

29102 Kỹ năng mềm 2 01-18 04/06/2017 08h00 Nhà C2

2. Khóa 55

11110 Đại cương hàng hải 05-06 01/06/2017 14h00 (305,306)A2

11111 Quy tắc phòng ngừa đâm va 02-04 03/06/2017 14h00 (303-305)A2

11112 Tự động điều khiển tàu 01-02 17/06/2017 14h00 (303-304)A2

11113 Luật giao thông đường thủy nội địa 02 14/06/2017 14h00 303A2

11201 Địa văn hàng hải 1 01,02 29/05/2017 08h00 (303-305)A2

11201 Địa văn hàng hải 1 03,04 29/05/2017 14h00 (303-305)A2

11204 Thiên văn hàng hải 1 01,02 07/06/2017 08h00 (303-305)A2

11204 Thiên văn hàng hải 1 03,04 07/06/2017 14h00 (303-305)A2

11207 Máy vô tuyến điện hàng hải 2 01,02 31/05/2017 08h00 (303-305)A2

11207 Máy vô tuyến điện hàng hải 2 03,04 31/05/2017 14h00 (303-305)A2

11213 Chất xếp và vận chuyển hàng hoá 1 01-02 13/06/2017 14h00 (303-305)A2

11213 Chất xếp và vận chuyển hàng hoá 1 03-04 13/06/2017 08h00 (303-305)A2

11216 Thu nhận và PT các TTTT trên tàu biển 02-03 15/06/2017 14h00 (303-304)A2

11403 Pháp luật hàng hải 1 01-04 05/06/2017 14h00 (303-306)A2

11413 Các sự cố và tai nạn hàng hải 01-02 29/05/2017 14h00 (306,307)A2

11415 PL quốc tế về ATHH và PN ô nhiễm biển 01-02 12/06/2017 14h00 (303,304)A2

11416 Bảo hiểm thân tàu biển 01-02 03/06/2017 08h00 (306,307)A2

11420 Tập quán thương mại quốc tế 01 05/06/2017 14h00 307A2

11422 Tính toán phân bổ tổn thất chung 01 07/06/2017 14h00 306A2

11427 Giám định tổn thất hàng hải 01 14/06/2017 14h00 304A2

11435 Luật bảo hiểm 01-02 10/06/2017 14h00 (303,304)A2

11437 Giới hạn trách nhiệm dân sự trong HH 01 01/06/2017 14h00 307A2

11438 Quản lý rủi ro hàng hải 02-03 31/05/2017 14h00 (306-307)A2

11439 Pháp luật quốc tế về lao động HH 01-02 17/06/2017 14h00 (305-306)A2

11440 Kiểm tra nhà nước cảng biển 05 13/06/2017 08h00 307A2

12103 Máy lạnh và điều hòa không khí 01-02 09/06/2017 14h00 (401,402)A3

12107 Tin học chuyên ngành 01 15/06/2017 14h00 306A3

12110 Luật máy hàng hải 03 03/06/2017 14h00 306A3

12112 Tua bin khí 01 17/06/2017 14h00 408A3

12201 Nồi hơi tua bin tàu thuỷ 01-02 09/06/2017 14h00 (306-308)A3

12202 Máy phụ tàu thủy 1 01-02 05/06/2017 14h00 (306-308)A3

12204 Động cơ đốt trong 1 01-02 13/06/2017 14h00 (306-308)A3

12301 Dao động và động lực học máy 01-02 31/05/2017 14h00 (306,307)A3

12303 Máy phụ tàu thủy 01-02 13/06/2017 14h00 (401,402)A3

12304 Diesel tàu thủy 1 01-02 29/05/2017 14h00 (306,307)A3

12306 Công nghệ chế tạo máy 01-02 14/06/2017 14h00 (306,307)A3

12326 Hệ động lực tàu thủy 02 15/06/2017 08h00 408A3

13105 Mô hình hoá thiết bị điện 01 03/06/2017 14h00 401A3

13165 Điều chỉnh tự động truyền động điện 01-02 07/06/2017 14h00 (403,404)A3

13171 Điện tàu thủy 1 05-06 29/05/2017 14h00 (401,402)A3

13181 Trạm phát điện tàu thuỷ 1 01-02 09/06/2017 14h00 503C1

13188 Phần tử tự động 01-02 12/06/2017 14h00 (401,402)A3

13210 Kỹ thuật vi xử lý và ghép nối ngoại vi 01-02 13/06/2017 14h00 (403,404)A3
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13214 Kỹ thuật thông tin số 01-02 31/05/2017 14h00 (401,402)A3

13221 Lý thuyết và kĩ thuật anten 01-02 05/06/2017 14h00 (401-402)A3

13226 Thiết bị thu phát vô tuyến điện 01-02 09/06/2017 14h00 (403,404)A3

13252 Kỹ thuật điện tử 01-02 07/06/2017 14h00 (401,402)A3

13304 Kỹ thuật điều khiển thuỷ khí 01-05 31/05/2017 14h00 (403-407)A3

13306 Kỹ thuật cảm biến 01-04 29/05/2017 14h00 (403-406)A3

13309 Điều khiển quá trình 02-05 15/06/2017 14h00 (401-404)A3

13310 Điều khiển số 01-03 17/06/2017 14h00 (401-403)A3

13314 PLC 01-02 15/06/2017 08h00 (501,503)C1

13331 Kỹ thuật lập trình 01-03 05/06/2017 14h00 (403-405)A3

13334 Xử lý số tín hiệu 01-03 01/06/2017 14h00 (401-403)A3

13336 Biến tần công nghiệp 01-04 13/06/2017 14h00 (405-408)A3

13351 Tổng hợp hệ điện cơ 01-04 09/06/2017 14h00 (405-408)A3

13356 Điều khiển máy phát điện đồng bộ 01 03/06/2017 14h00 402A3

13363 Hệ thống truyền thông công nghiệp 01 13/06/2017 14h00 403C1

13473 Điều khiển tự động 01 29/05/2017 14h00 312A4

13475 Đo lường điện 01 07/06/2017 08h00 403A3

13481 Kỹ thuật điện cao áp 01-02 09/06/2017 14h00 504C1

13482 Nhà máy điện và trạm biến áp 01-02 17/06/2017 14h00 (404-405)A3

13484 PLC và mạng truyền thông CN 01 05/06/2017 14h00 406A3

15124 Phân tích HĐ kinh tế trong KTN 01-02 09/06/2017 14h00 (208,209)B5

15127 Phân tích HĐ kinh tế trong QKT 01-05 07/06/2017 14h00 (301-306)B5

15128 Phân tích HĐKT ngành LQC 01-03 13/06/2017 14h00 (206-208)B5

15205 Toán kinh tế trong vận tải 01-04 01/06/2017 14h00 (206-209)B5

15307 Quản lý đội tàu 01-05 15/06/2017 14h00 (301-306)B5

15308 Bảo hiểm hàng hải 03-06 03/06/2017 14h00 (206-209)B5

15309 Đại lý giao nhận 01-04 29/05/2017 14h00 (206-209)B5

15310A Quản lý và khai thác cảng 03-06 13/06/2017 14h00 (303-307)B5

15601 Thanh toán quốc tế 03-06 05/06/2017 14h00 (301-305)B5

15605 Đầu tư nước ngoài 01-02 05/06/2017 14h00 (306-307)B5

15607 Khoa học giao tiếp 02-04 16/06/2017 14h00 (408-410)B5

15609 Kinh tế ngoại thương 01 09/06/2017 14h00 207B5

15610 Nghiệp vụ hải quan 01-05 31/05/2017 14h00 (301-305)B5

15619 Bảo hiểm trong ngoại thương 05-06 29/05/2017 14h00 (301,302)B5

15624 Luật thương mại 04 30/05/2017 08h00 209B5

15603A Kĩ thuật nghiệp vụ ngoại thương 13-14 13/06/2017 14h00 (309,310)B5

15608E Giao nhận vận tải biển quốc tế 01 17/06/2017 14h00 405A5

15617E Tín dụng và tài trợ thương mại 02 15/06/2017 14h00 410A4

15801 Marketing logistics 01-03 01/06/2017 14h00 (301-303)B5

15802 Tổng quan logistics 05 17/06/2017 08h00 410B5

15803 Logistics cảng biển 01-03 05/06/2017 14h00 (308-310)B5

15804 Logistics vận tải 01-03 09/06/2017 14h00 (301-303)B5

15815 Logistic và vận tải đa phương thức 01-04 09/06/2017 14h00 (304-306)B5

16101 Trắc địa cao cấp 01 07/06/2017 14h00 401C1

16102 Trắc địa vệ tinh 01 17/06/2017 14h00 403C1

16103 Định vị và đo sâu biển 01 05/06/2017 14h00 401C1

16104 Lý thuyết bình sai 01 03/06/2017 14h00 401C1

16105 Cơ sở trắc địa công trình 01 09/06/2017 14h00 401C1

16123 Quản lý dự án 01 15/06/2017 14h00 401C1

16205 Kết cấu thép 01 16/06/2017 14h00 403C1

16206 Nền & móng 01,02,05 01/06/2017 14h00 (603-606)C1
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16206 Nền & móng 06,07 01/06/2017 15h30 (603-606)C1

16207 Thi công cơ bản 01-05 29/05/2017 14h00 (603-607)C1

16210 Luật xây dựng 01-02 17/06/2017 14h00 (405,407)C1

16215 Quy hoạch cảng 01-03 05/06/2017 14h00 (601-603)C1

16217 Ổn định và động lực học công trình 02-05 07/06/2017 14h00 (603-606)C1

16221 Tổ chức & quản lý thi công CTT 01-02 09/06/2017 14h00 (602,603)C1

16234 Công trình cảng 02-04 07/06/2017 15h30 (603-606)C1

16304 Tin học ứng dụng 01-02 03/06/2017 14h00 (405,407)C1

16305 Động lực học sông biển 01-04 13/06/2017 14h00 (601-604)C1

16409 Kết cấu bê tông cốt thép 1 01-02 13/06/2017 08h00 (705,706)C1

16413 Kết cấu thép 1 01-02 05/06/2017 14h00 (607,608)C1

16420 Kỹ thuật thông gió 01-03 17/06/2017 14h00 (602-603)C1

16429 Kinh tế xây dựng 04-06 15/06/2017 14h00 (403,405)C1

16502 Nhập môn cầu 01 29/05/2017 14h00 601C1

16503 Tin học ứng dụng cầu đường 01-02 05/06/2017 14h00 604C1

16505 Thiết kế hình học đường ôtô 02 09/06/2017 14h00 604C1

16517 Thi công cơ bản ngành cầu đường 02 03/06/2017 14h00 403C1

16520 An toàn lao động và vệ sinh CN 04 12/06/2017 14h00 401C1

16636 Vật lý kiến trúc 01 14/06/2017 14h00 405C1

16644 Kiến trúc công nghiệp 01-02 09/06/2017 14h00 (606,607)C1

17211 Đồ hoạ máy tính 01-02 29/05/2017 14h00 (315,317)A4

17214 Lập trình Windows 01-03 13/06/2017 14h00 (315,317)A4

17223 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 08 15/06/2017 14h00 310A4

17311 Lập trình ghép nối ngoại vi 01-02 07/06/2017 14h00 (310,311)A4

17318 Lập trình vi điều khiển 01 15/06/2017 14h00 312A4

17403 Phân tích thiết kế hệ thống 01-03 03/06/2017 14h00 (310-312)A4

17406 Cơ sở dữ liệu nâng cao 03 05/06/2017 14h00 315A4

17423 Lập trình thiết bị di động 01 29/05/2017 14h00 314A4

17506 Mạng máy tính 01-03 17/06/2017 14h00 (310-312)A4

17510 Hệ thống viễn thông 01-02 09/06/2017 14h00 (310,311)A4

17513 Thiết kế và lập trình Web 03 31/05/2017 08h00 310A4

17519 Mạng không dây và TT di động 01 03/06/2017 14h00 414A4

18121 Xác suất thống kê 18 14/06/2017 14h00 Nhà C2

22105 Quản lý vận tải 01 15/06/2017 14h00 503C1

22110 Nhiên liệu và dầu mỡ 01-02 31/05/2017 14h00 408A3

22113 Tính toán thiết kế ô tô 1 01 05/06/2017 14h00 701C1

22116 Kết cấu ô tô 01 09/06/2017 14h00 703C1

22123 Kết cấu động cơ đốt trong 01 01/06/2017 14h00 609C1

22141 Động cơ đốt trong 01-02 03/06/2017 14h00 503C1

22205 Kỹ thuật thông gió 02 17/06/2017 14h00 501C1

22208 Hệ thống đường ống 01 01/06/2017 14h00 608C1

22209 Hệ thống điều hòa không khí 01 13/06/2017 14h00 608C1

22240 Hệ thống điều hòa không khí ô tô 01 03/06/2017 14h00 504C1

22301 Cơ kết cấu cơ khí 01-02 03/06/2017 14h00 603C1

22305 Truyền động thuỷ khí 01 01/06/2017 14h00 607C1

22308 Quy phạm thiết kế máy và TB nâng 01 29/05/2017 14h00 602C1

22310 Công nghệ chế tạo máy nâng chuyển 01 07/06/2017 14h00 501C1

22321 Máy xây dựng 02 14/06/2017 14h00 401C1

22340 Kết cấu thép máy nâng chuyển 01 13/06/2017 14h00 609C1

22341 Máy trục 01 09/06/2017 14h00 601C1

22502 Kỹ thuật gia công cơ khí 05-10 30/05/2017 14h00 (605-708)C1
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22507 Gia công kỹ thuật số 01 05/06/2017 14h00 702C1

22602 Kỹ thuật đo 01-02 09/06/2017 14h00 704C1

22603 Dung sai kỹ thuật đo 01 07/06/2017 14h00 503C1

22605 Phương pháp và tiến trình thiết kế 01 15/06/2017 14h00 501C1

22606 Phương pháp phần tử hữu hạn 01-02 01/06/2017 14h00 (702,703)C4

22607 Thiết kế và QH công trình cơ khí 01-02 05/06/2017 14h00 703C1

22608 Hệ thống TĐ thủy lực và khí nén 02-03 05/06/2017 14h00 704C1

22615 Hệ thống điều khiển bằng khí nén 02 15/06/2017 14h00 602C1

22625 Hệ thống truyền động thủy khí 02 29/05/2017 14h00 608C1

22702 Kỹ thuật điều khiển tự động 01-05 13/06/2017 14h00 (701-705)C1

22713 Matlab ứng dụng 01 09/06/2017 14h00 101C10

22714 Cơ cấu chấp hành 01-02 01/06/2017 14h00 (704,705)C1

23103 Tĩnh học tàu thủy 01-02 05/06/2017 14h00 (707,708)C1

23116 Bố trí chung và kiến trúc tàu thủy 01-02 15/06/2017 14h00 504C1

23118 Lực cản tàu thủy 01-02 14/06/2017 14h00 403C1

23121 Công ước QT trong đóng tàu 01 07/06/2017 14h00 506C1

23140 Thiết bị đẩy và kết cấu tàu thủy 01-02 01/06/2017 14h00 (706,707)C1

23224 Hàn cắt kim loại trong đóng tàu 01 16/06/2017 14h00 401C1

23234 Kết cấu tàu thủy và CTBDĐ 01-02 13/06/2017 14h00 (706,708)C1

23305 Phương pháp tính trong đóng tàu 02 09/06/2017 14h00 701C1

23306 Quản trị dự án đóng tàu 01 17/06/2017 14h00 506C1

25314 Biên dich thương mại 01-02 13/06/2017 14h00 (408,409)A5

25321 Từ vựng học tiếng Anh 01-02 05/06/2017 14h00 (404,405)A5

25325 Giao thoa văn hoá 01 29/05/2017 14h00 404A5

25405 Tiếng Anh chuyên ngành Đóng tàu 01 03/06/2017 14h00 604C1

25415 Anh văn chuyên ngành hàng hải 2 01-03 09/06/2017 08h00 (303-305)A2

25415 Anh văn chuyên ngành hàng hải 2 04,06 09/06/2017 14h00 (303-305)A2

25451 Tiếng Anh chuyên ngành Logistics 01 01/06/2017 14h00 708C1

25453 Tiếng Anh chuyên ngành Marketing 01 03/06/2017 14h00 606C1

26108 Quá trình chuyển khối trong KTMT 01-03 09/06/2017 14h00 (801-803)C1

26109 Độc học môi trường 01-03 01/06/2017 14h00 (801-803)C1

26113 Quản lý môi trường 01-03 13/06/2017 14h00 (801-803)C1

26123 Đánh giá tác động và rủi ro MT 01-03 05/06/2017 14h00 (801-803)C1

26126 Tin học ứng dụng trong CNMT 01-03 15/06/2017 14h00 (801-803)C1

28106 Kế toán máy 01-02 29/05/2017 08h00 416A4

28106 Kế toán máy 03-04 29/05/2017 14h00 416A4

28106 Kế toán máy 05,08 30/05/2017 14h00 416A4

28109A Kế toán doanh nghiệp 01-05 09/06/2017 14h00 (401-406)B5

28202 Quản trị doanh nghiệp 17-18 13/06/2017 14h00 (301,302)B5

28203 Quản trị hành chính 01-02 01/06/2017 14h00 (309-310)B5

28205 Quản trị nhân lực 01-03 15/06/2017 14h00 (206-208)B5

28207 Quản lý chất lượng 03 16/06/2017 14h00 206B5

28208 Quản trị công nghệ 01-02 29/05/2017 14h00 (303,304)B5

28209 Quản trị chiến lược 03 10/06/2017 14h00 209B5

28210 Marketing căn bản 05-08 12/06/2017 14h00 (206-209)B5

28217 Quản trị dự án đầu tư 01-07 17/06/2017 08h00 (401-407)B5

28212A Khởi sự doanh nghiệp 01-02 07/06/2017 14h00 (307,308)B5

28302 Quản trị tài chính 01-02 03/06/2017 15h30 (308,309)B5

28306 Nghiệp vụ ngân hàng 02-05 03/06/2017 14h00 (301-304)B5

29102 Kỹ năng mềm 2 19 04/06/2017 08h00 Nhà C2
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3. Khóa 56

11102 Thủy nghiệp - Thông hiệu HH 2 01,02 14/06/2017 08h00 101C1

11102 Thủy nghiệp - Thông hiệu HH 2 03,04 14/06/2017 14h00 101C1

11107 La bàn từ 01-04 16/06/2017 08h00 (303-306)A2

11108 Ổn định tàu 1 01-04 30/05/2017 08h00 (303-306)A2

11401 Pháp luật đại cương 21-23 03/06/2017 15h30 Nhà C2

11410 Các vấn đề PL về TB và thuyền bộ TB 01-02 08/06/2017 07h00 (303,304)A2

11411 Công pháp và tư pháp quốc tế 01-02 14/06/2017 08h00 (303,304)A2

11431 Luật hành chính Việt Nam 01-02 12/06/2017 08h00 (303,304)A2

12101 Nhiệt kỹ thuật 01-05 30/05/2017 08h00 (402-407)A3

12105 Máy tàu thủy 01-04 12/06/2017 08h00 (401-404)A3

13101 Máy điện 01-08 02/06/2017 08h00 (601-703)C1

13150 Vật liệu và khí cụ điện 01-08 12/06/2017 08h00 (601-609)C1

13171 Điện tàu thủy 1 01-04 02/06/2017 08h00 (306-401)A3

13202 Kỹ thuật mạch điện tử 01-02 16/06/2017 08h00 (401,403)C1

13204 Lý thuyết truyền tin 01-02 02/06/2017 08h00 (704,705)C1

13208 Kỹ thuật đo lường điện tử-VTĐ 01-02 08/06/2017 08h00 (403,405)C1

13213 Tin học ứng dụng trong ĐTVT 01-02 12/06/2017 07h00 307A6

13251 Điện tử tương tự 01-04 16/06/2017 08h00 (703-706)C1

13251 Điện tử tương tự 05-08 16/06/2017 09h30 (703-706)C1

13256 Kỹ thuật Điện tử số 01-04 08/06/2017 08h00 (903-906)C1

13256 Kỹ thuật Điện tử số 05-07 08/06/2017 09h30 (903-906)C1

13302 Điện tử số 01-08 30/05/2017 08h00
(402,406,

502,505)C1

13332 Lập trình điều khiển hệ thống 01-03 06/06/2017 08h00 (401-403)A3

13451 Lý thuyết mạch 2 01-08 14/06/2017 08h00
(402,406,

502,505)C1

13452 Phần mềm Matlab 01-04 08/06/2017 08h00 (601-604)C1

13476 Kỹ thuật điện 01-04 15/06/2017 08h00 (301-304)B5

15102 Kinh tế vĩ mô 21-22 06/06/2017 14h00 Nhà C2

15104 Nguyên lý thống kê 01-15 05/06/2017 08h00 (206-310)B5

15111 Kinh tế lượng 02-13 01/06/2017 08h00 (301-310)B5

15202 Kinh tế VC đường thủy nội địa 01 08/06/2017 08h00 301B5

15211 Khoa học quản lý 01-11 03/06/2017 08h00 (301-402)B5

15301 Địa lý vận tải 01-02 02/06/2017 08h00 (206,207)B5

15304 Hàng hóa trong vận tải 01-02 15/06/2017 08h00 (305,306)B5

15305 Kinh tế cảng 01-05 31/05/2017 08h00 (301-305)B5

15306 Kinh tế vận chuyển đường biển 01-06 08/06/2017 08h00 (302-308)B5

15603 Kĩ thuật nghiệp vụ ngoại thương 01-12 16/06/2017 08h00 (310-402)B5

15606 Quan hệ kinh tế thế giới 04-09 12/06/2017 08h00 (301-305)B5

15624 Luật thương mại 01-03,05 30/05/2017 08h00 (301-305)B5

15802 Tổng quan logistics 01-04 17/06/2017 08h00 (301-305)B5

16108 Trắc địa cơ sở 01-05 17/06/2017 08h00 (306-310)B5

16201 Cơ học môi trường liên tục 01-02 03/06/2017 08h00 (401,402)C2

16202 Cơ học kết cấu 1 01,03,04 14/06/2017 08h00 (603-606)C1

16202 Cơ học kết cấu 1 05-07 14/06/2017 09h30 (603-606)C1

16222 Lý thuyết đàn hồi 01-05 03/06/2017 09h30 (406-410)B5

16302 Thủy lực 1 01-08 02/06/2017 08h00 (801-809)C1

16310 Khí tượng, thủy hải văn 01 16/06/2017 08h00 405C1

16401 Địa chất công trình 02-08 30/05/2017 08h00 (801-808)C1

16403 Vật liệu xây dựng 01-07 08/06/2017 08h00 (701-708)C1
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16606 Mỹ thuật 2 01 14/06/2017 08h00 304C1

16608 Tin học ƯD trong thiết kế kiến trúc 01 12/06/2017 08h00 302C1

16609 Chuyên đề nhà ở trung bình, KTX 01 16/06/2017 08h00 407C1

17204 Ngôn ngữ hình thức và Automat 01-05 02/06/2017 08h00 (314,315)A4

17219 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 01-07 16/06/2017 08h00 (601-608)C1

17303 Nguyên lý hệ điều hành 01-03 12/06/2017 08h00 (315,317)A4

17303 Nguyên lý hệ điều hành 04,05,07 12/06/2017 14h00 (315,317)A4

17326 Kỹ năng thuyết trình 02-05 03/06/2017 08h00 (315,317)A4

18301 Hình họa 17-20 31/05/2017 14h00 Nhà C2

18302 Vẽ kỹ thuật 1 01-05 09/06/2017 08h00 (401-407)C2

18303 Vẽ kỹ thuật 2 01-04 08/06/2017 08h00 (801-404)C1

18402 Cơ lý thuyết 2 01-06 12/06/2017 08h00 (801-808)C1

18404 Cơ chất lỏng 01-05 14/06/2017 08h00 (801-804)C1

18502 Sức bền vật liệu 1 01-12 01/06/2017 08h00 Nhà C2

18503 Sức bền vật liệu 2 01-06 16/06/2017 08h00 (801-807)C1

19301 Đường lối CM của Đảng CSVN 01-18 06/06/2017 08h00 Nhà C1,C2

22201 Kỹ thuật nhiệt cơ khí 01-08 03/06/2017 08h00 (501-607)C2

22501 Vật liệu kỹ thuật 01-04 02/06/2017 08h00 (906-908)C1

22502 Kỹ thuật gia công cơ khí 01-04 30/05/2017 14h00 (605-708)C1

22620 Nguyên lý máy 01-03 16/06/2017 08h00 (901-903)C1

22621 Nguyên lý máy 1 01-05 16/06/2017 08h00 (904-908)C1

22622 Chi tiết – Dung sai 01-02 05/06/2017 08h00 (401,402)B5

23150 Lực cản và thiết bị đẩy tàu thủy 01 16/06/2017 08h00 503C1

25103 Anh văn cơ bản 3 01-70 10/06/2017 08h00 Nhà C1, C2

25204 Kỹ năng (Nghe, Đọc, Viết) 4 01-04 12/06/2017 08h00 (404-409)A5

25215 Kỹ năng Nói 4 01-04 14/06/2017 08h00 (404-409)A5

25251 Ngoại ngữ 2 01-02 02/06/2017 08h00 (408,409)A5

26103 Luật và chính sách môi trường 01-02 02/06/2017 08h00 (503,504)C1

26104 Hóa học kỹ thuật môi trường 01-04 12/06/2017 08h00 (901-904)C1

26112 Vi hóa sinh ứng dụng trong KTMT 01-02 16/06/2017 08h00 (504,506)C1

26203 Hóa lý 1 01 30/05/2017 08h00 403C1

26204 Hóa lý 2 01-02 14/06/2017 08h00 (903,904)C1

26209 Hóa phân tích 01 08/06/2017 08h00 503C1

26211 Hóa vô cơ 2 01 02/06/2017 08h00 403C1

26213 Hóa hữu cơ 2 01 16/06/2017 08h00 501C1

26233 Quản lý chất lượng 02 14/06/2017 08h00 905C1

28103 Thị trường chứng khoán 08-18 30/05/2017 08h00 (401-410)B5

28211 Tâm lý học quản trị 01-06 08/06/2017 08h00 (401-407)B5

28307 Thuế vụ 03-05 14/06/2017 09h30 (301-304)B5

28307 Thuế vụ 07-10 14/06/2017 08h00 (301-304)B5

4. Khóa 57

11110 Đại cương hàng hải 01-02 01/06/2017 14h00 (401,402)C2

11401 Pháp luật đại cương 02-11 03/06/2017 14h00 Nhà C2

11401 Pháp luật đại cương 15,17 03/06/2017 15h30 Nhà C2

11424 Luật dân sự và luật tố tụng DS VN 01-02 16/06/2017 14h00 201C2

11426 Luật hiến pháp Việt Nam 01-02 10/06/2017 14h00 (306,307)A2

15101 Kinh tế vi mô 01-02 13/06/2017 14h00 410B5

15102 Kinh tế vĩ mô 01-14 06/06/2017 14h00 (301-405)B5

15103 Kinh tế công cộng 01,07 10/06/2017 14h00 (401,402)B5

17102 Tin học văn phòng 01-03 29/05/2017 07h00 (309,318,324)A4

17102 Tin học văn phòng 04-06 29/05/2017 13h00 (309,318,324)A4
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17102 Tin học văn phòng 07-09 31/05/2017 07h00 (309,318,324)A4

17102 Tin học văn phòng 10-12 01/06/2017 13h00 (309,318,324)A4

17102 Tin học văn phòng 13-15 01/06/2017 07h00 (309,318,324)A4

17102 Tin học văn phòng 16-18 03/06/2017 07h00 (309,318,324)A4

17102 Tin học văn phòng 19-21 07/06/2017 07h00 (309,318,324)A4

17102 Tin học văn phòng 22-24 07/06/2017 13h00 (309,318,324)A4

17206 Kỹ thuật lập trình C 01,02 30/05/2017 14h00 317A4

17206 Kỹ thuật lập trình C 03,04 30/05/2017 08h00 317A4

18101 Đại số 01-36 06/06/2017 14h00 Nhà C1

18115 Phương pháp tính 04 13/06/2017 14h00 201C2

18121 Xác suất thống kê 01-16 14/06/2017 14h00 (Tầng 4-7)C2

18202 Vật lý 2 01-22 10/06/2017 14h00 Nhà C2

18301 Hình họa 01-16 31/05/2017 14h00 Nhà C2

18401 Cơ lý thuyết 1 01-16 16/06/2017 14h00 Nhà C2

19109 Nguyên lý CB của CNMLN 2 01-25 08/06/2017 14h00 Nhà C1,C2

19201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 01-12 30/05/2017 14h00 Nhà C2

25101 Anh văn cơ bản 1 01-60 02/06/2017 14h00 Nhà C1,C2

25202 Kỹ năng (Nghe, Đọc, Viết) 2 01-04 15/06/2017 14h00 (405-409)A5

25212 Kỹ năng Nói 2 01-04 16/06/2017 14h00 (405-409)A5

25241 Kỹ năng tiếng Anh thương mại B1 01-02 14/06/2017 14h00 (404-406)A5

25261 Kỹ năng tiếng Anh tổng hợp B1 01 13/06/2017 14h00 (404-406)A5

25270 Tư duy phản biện 01-03 02/06/2017 14h00 (404-406)A5

25303 Ngữ pháp Tiếng Anh thực hành 01-04 10/06/2017 14h00 (404-406)A5

26101 Môi trường và bảo vệ môi trường 01-36 12/06/2017 14h00 Nhà C2

26105 Sinh thái học môi trường 01-02 16/06/2017 14h00 (801,802)C2

26201 Hóa học đại cương 01 14/06/2017 14h00 503C1

26206 Hóa kỹ thuật 01-14 14/06/2017 14h00 (Tầng 6-7)C1

28215 Quản trị doanh nghiệp 01-08 17/06/2017 14h00 (401-410)B5

28215 Quản trị doanh nghiệp 09-16 17/06/2017 15h30 (401-410)B5

29101 Kỹ năng mềm 1 01-40 07/06/2017 08h00 Nhà C2

III. CAO ĐẲNG

16607 Vẽ kỹ thuật xây dựng 2 88 29/05/2017 14h00 903C2

17219 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 88 29/05/2017 14h00 408A4

17328 Chuyên đề tự chọn 88 06/06/2017 14h00 408A4

Nơi nhận:

- Các Khoa/Viện;

- Các Phòng: KT&ĐBCL,TTr, CTSV, QTTB;

- Ban Bảo vệ, Trạm Y tế;

- Lưu: VT, ĐT.

(Đã ký)

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÕNG

PHÓ TRƯỞNG PHÕNG

TS. Nguyễn Cảnh Toàn
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